CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT BỘ NGUỒN DC
1.1.Giới thiệu: 

Trong chương 1, sinh viên sẽ được học về khảo sát, kiểm tra, chẩn đoán bộ nguồn DC, bộ nguồn DC này có nhiều ứng dụng trong thực tế để tạo ra điện DC trong các mạch nguồn tổ ông, máy hàn, và cung cấp điện DC cho các thiết bị dùng nguồn điện DC. Trong chương này, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về mạch nguồn xung DC, cụ thể là nguồn tổ ông. 

1.2.Mục tiêu: 
1.2.1.Kiến thức
- Phân tích được sơ đồ kết và nguyên lý hoạt động của mạch.

1.2.2.Kỹ năng
- Đo kiểm tra được các thành phần của mạch nguồn. 
- Dùng máy hiện sóng xác định dạng sóng tại các điểm quan trọng của mạch nguồn.

- Khắc phục các lỗi thường gặp.
1.2.3.Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Yêu thích việc khảo sát nguồn DC, đọc hiểu tài liệu và thực hành được theo hướng dẫn.
1.3.Nội dung chính:

1.3.1. Cách đọc giá trị máy hiện sóng digital Won SDS1102.  
1.3.1.1 Thang đo trên que đo.
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Hình 1.1: Thang đo X1, X10 trên que đo.

-X1: tín hiệu đo, vào thẳng máy hiện sóng, nếu đo tín hiệu cao vượt 300V, máy sẽ hư hỏng.

-X10: tín hiệu đo giảm 10 lần khi vào máy. Ví dụ: đo nguồn 24VDC, tín hiệu vào máy là 2,4VDC.
1.3.1.2 Áp dụng.

-Đo nguồn ra 24VDC: nối dây kẹp mass của que vào cực âm, đầu đo tín hiệu của que nối vào cực dương. Xem Hình 1.2
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Hình 1.2: Cắm que vào tín hiệu cần đo.

-Chỉnh thang đo của que: X10
-Dùng kênh CH1: bật nút CH1 (số 4), dạng sóng màu vàng xuất hiện, bật nút CH1 lần 2, bảng menu (số 1) xuất hiện, nhấn nút chọn Probe (số 2) sẽ xuất hiện bảng thang đo (số 3), nhấn nút Probe (số 2) để chọn thang 1x hoặc 10x. Xem Hình 1.3
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Hình 1.3: Chọn thang đo kênh CH1.

-Chỉnh giá trị điện áp/ô: vặn núm xoay (số 1) sao cho giá trị điện áp 10.0V/ô (số 2), nghĩa là mỗi ô có V=10V. Ta thấy, dạng sóng hiện tại 2,36 ô so với đường mốc giữa màn hình (số 4). Vậy giá trị điện áp đọc là: 2,36 ô x 10 = 23,6V. ta cũng đọc được giá trị điện áp này, tại ô CH1: DC-23,6V (số 2). Xem Hình 1.4
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Hình 1.4: Điều chỉnh giá trị điện áp/ô.

1.3.2. Khảo sát nguồn xung DC.

1.3.2.1 Mạch dùng 02 transistor tạo dòng biến thiên.  
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Hình 1.5: Sơ đồ nguồn xung DC dùng 2 Transistor Q1, Q4.

⁂ Câu hỏi 1.1: Giải thích các khối quan trọng nguồn xung DC (mạch flyback)?

⁂ Câu hỏi 1.2: Phân tích khối hồi tiếp điện áp của mạch?

⁂ Câu hỏi 1.3: Phân tích khối bảo vệ mạch, khối tạo xung PWM từ TL494?
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Hình 1.6: Hình dạng mạch dùng 2 Transistor tạo dòng biến thiên.
1.3.2.2 Mạch dùng 01 Mosfet tạo dòng biến thiên.  
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Hình 1.7: Sơ đồ nguồn xung DC dùng 01 Mosfet Q1.

⁂ Câu hỏi 1.4: Giải thích các khối quan trọng nguồn xung DC (mạch flyback)?

⁂ Câu hỏi 1.5: Phân tích khối hồi tiếp điện áp của mạch?

⁂ Câu hỏi 1.6: Phân tích khối bảo vệ mạch, khối tạo xung PWM từ UC3842?
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Hình 1.8: Hình dạng mạch dùng 01 Mosfet Q1.
1.3.3. Thực hành.
	Bước
	Khối/Linh kiện
	Kiểm tra nguội
	Kiểm tra nóng
	Ghi chú

	1
	Khối lọc nhiễu:
	
	
	

	
	-Cầu chì
	-Đo thông mạch
	-V trước, sau cầu chì =220V
	

	
	-Tụ
	-Đo phải hở mạch
	-Bỏ qua
	

	
	-Cuộn dây
	-Đo phải thông mạch
	-Bỏ qua
	

	
	-Điện trở
	-Đo=giá trị ghi trên thân.
	-Bỏ qua
	

	
	-R nhiệt, NTC
	-Đo có R=10Ω
	-Bỏ qua
	

	2
	Khối CL trước MBA xung:
	
	
	

	
	-Cầu diod
	-Đo từng diod (nếu 4 diod rời)

-Đo kiểm tra mạch cầu.
	-Bỏ qua
	

	
	-Tụ lọc cao áp
	-Đo áp Vdc, nếu còn phải xả tụ (dùng đèn, hoặc ngắn mạch)
-Tụ phải hở mạch, không phù.
	-Vtụ=310Vdc.
	

	
	-R xả
	-Đo=giá trị ghi trên thân.
	-Bỏ qua
	

	3
	Khối MBA xung chính (phụ nếu có):
	
	
	

	
	-Sơ cấp
	-Đo thông mạch các cuộn dây sơ cấp.
	-Bỏ qua
	

	
	-Thứ cấp
	-Đo thông mạch các cuộn dây thứ cấp.
	-Bỏ qua
	

	4
	Khối MBA xung chính (phụ nếu có):
	
	
	

	
	-Sơ cấp
	-Đo thông mạch các cuộn dây sơ cấp.
	-Bỏ qua
	

	
	-Thứ cấp
	-Đo thông mạch các cuộn dây thứ cấp.
	-Bỏ qua
	

	5
	Khối tạo dao động biến thiên
	
	
	

	
	-Hai Transistor  công suất.
	-Xác định thứ tự chân, tháo chân C khỏi mạch.
-Bật thang đo diod, đo phân cực thuận, nghịch để xác định.
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	-Bỏ qua
	Xem data sheet

	
	-01 Mosfet công suất
	-Xác định thứ tự chân, tháo chân D khỏi mạch.
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-Vom 1k, kim lên: chập GS
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-Vom 1k, kim lên: chập GD
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-Chập chân GD.
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-Vom 1k, kim lên: chập DS
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-Nếu mosfet hư, kiểm tra mạch bảo vệ xung ngược do cuộn SC MBA sinh ra: D2,C9,R3 
	-Bỏ qua
	Xem data sheet

	6
	Khối chỉnh lưu lọc DC đầu ra
	
	
	

	
	-Diod Schottkey.
	-Vom 1k, sụt áp thuận 0.1-0.4V. (Diod thường 0.4-0.7V)
-Nếu diod kép: kiểm tra từng cặp chân.
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	-Bỏ qua
	Xem data sheet

	
	-Tụ lọc đầu ra.
	-Quan sát tụ còn nguyên vẹn.
-Tụ không bị chập, bị rò, khô.

(không cần tháo khỏi mạch)
	-Bỏ qua
	

	
	-Cuộn dây lọc đầu ra.
	-Quan sát cuộn dây còn nguyên vẹn.

-Kiểm tra thông mạch (vài mΩ)
	-Bỏ qua
	

	7
	Khối điều khiển tạo dao động
	
	
	

	
	-UC3842.
	[image: image16.png]COMPE O 8 | Veer
VFBE 7 vee

CURRENT SENSE E 6 | OUTPUT

RnCr |4 5| GND





-Vom 1Ω, đo R65,R75,R85=0Ω, IC chập.
-Bật thang diod, đo V35=vài mV. Chiều ngược lại =0V
	-Bật thang Vdc 50V. Đo V75 = 10-16V, V85=5V.

-Chân 6 phải có xung ra, chân 5 phải có xung răng cưa. 
-Mosfet tắt: V35=0V.

-Mosfet dẫn: V35=0-vài trăm mV đến gần 1V.

-V35>1V, chân 6 ngắt xung ra PWM
	

	8
	Khối hồi tiếp
	
	
	

	
	-TL431.
	-Vom 1Ω, đo RAK=vài KΩ, đảo que giá trị cao hơn. Nếu 0Ω thì chập, OL thì đứt.
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-RKR, RAR =0Ω hoặc OL thì nhả 1 chân K, đo lại. Giá trị vài KΩ.

-Thang điod, đo chân AK giống đo diod.
	-Bật thang 10Vdc, đo VRA=2,5V. TL431 đang hoạt động.
-VREF < 2.5V → TL431 gần tắt → opto tối → UC3842 tăng duty.

-VREF > 2.5V → TL431 dẫn mạnh → opto sáng → TL431 giảm duty.

-VREF = 2.5V → hệ thống cân bằng, áp ra được giữ đúng giá trị mong muốn.
 
	Xem data sheet

	
	-Opto PC817
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-Vom 1Ω, đo R12=vài Ω, đảo que=∞.

-Hoặc, thang diod, sụt áp chân 12=1,1V. Nếu 0V hoặc ∞, Led hỏng.

- Vom 1kΩ, đo R34 =0Ω chập. Kết quả hàng kΩ.
	
	-Gỡ chân 1
-Gỡ chân 4

	9
	Dùng Máy hiện sóng
	
	
	

	
	-Đo xung ra từ chân 6-5 của UC3842
	
	-Có xung PWM dao động
	

	
	-Đo sóng răng cưa từ chân 4-5 của UC3842
	
	-Có sóng răng cưa
	

	
	-Đo điện áp hồi tiếp chân 3-5 của UC3842
	
	-Có điện áp dao động từ hơn 0V đến gần 1V.
	

	
	-Đo điện áp DC ngõ ra
	
	-Có sóng DC ra (12V hoặc 24v tùy nguồn)
	

	10
	Báo cáo kết quả thực hiện
	
	
	


⁂ Câu hỏi 1.7: Phân tích và thực hiện các bước thực hành trên nguồn xung DC dùng 2 trasistor tạo dao động biến thiên?
Trang 5

